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1 Tài chính Doanh nghiệp 24212300568 Phan Thị Hải Âu 16/11/2000 NAM K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

2 Tài chính Doanh nghiệp 24202115715 Phan Thị Huyền Diệu 26/10/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

3 Tài chính Doanh nghiệp 24212308182 Đàm Văn Dồng 03/08/2000 NAM K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

4 Tài chính Doanh nghiệp 24202315158 Trần Thị Thanh Hoa 14/04/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

5 Tài chính Doanh nghiệp 24202316460 Lê Thùy Linh 05/09/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

6 Tài chính Doanh nghiệp 24202201385 Hứa Hồng My My 09/01/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

7 Tài chính Doanh nghiệp 24202316857 Mai Hồng Nhung 17/01/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

8 Tài chính Doanh nghiệp 24207101183 Trương Thị Tuyết Oanh 02/05/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

9 Tài chính Doanh nghiệp 24212302295 Nguyễn Ngọc Quang 13/01/2000 NAM K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

10 Tài chính Doanh nghiệp 24217102938 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 26/11/2000 NAM K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

11 Tài chính Doanh nghiệp 24202300064 Trương Thị Phương Thảo 30/04/1996 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

12 Tài chính Doanh nghiệp 24212306464 Vương Hưng Thịnh 25/01/2000 NAM K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

13 Tài chính Doanh nghiệp 24212307643 Nguyễn Văn Thuận 26/10/2000 NAM K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

14 Tài chính Doanh nghiệp 24202306972 Đặng Thị Thu Trang 20/07/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

15 Tài chính Doanh nghiệp 24202302358 Đặng Ngọc Trâm 15/09/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

16 Tài chính Doanh nghiệp 24202414648 Lê Nguyễn Tường Vi 04/09/1999 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K24 NHẬN HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2018 

Giảm 10% học phí năm đầu tiên cho các ngành Tài chính Doanh nghiệp, Truyền thông Đa phương tiện

Ban hành kèm theo QĐ số:  6509/QĐ/ĐHDT ngày 29/12/2018
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17 Tài chính Doanh nghiệp 24202114953 Trần Thị Như Ý 25/07/2000 NỮ K24QTC 10% HP KỲ I 800.000

18 Truyền thông Đa phương tiện 24203115588 Lê Ngọc Mai Anh 20/08/1999 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

19 Truyền thông Đa phương tiện 24203701406 Phan Võ Vân Anh 25/10/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

20 Truyền thông Đa phương tiện 24213701477 Nguyễn Quế Châu 20/12/1999 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

21 Truyền thông Đa phương tiện 24213707433 Nguyễn Thế Duy 09/12/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

22 Truyền thông Đa phương tiện 24203700259 Trần Phạm Trùng Dương 31/01/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

23 Truyền thông Đa phương tiện 24213716481 Lê Huỳnh Đức 11/08/1999 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

24 Truyền thông Đa phương tiện 24212107789 Nguyễn Hữu Anh Đức 06/09/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

25 Truyền thông Đa phương tiện 24203704030 Mai Thị Xuân Hà 21/03/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

26 Truyền thông Đa phương tiện 24213701181 Đào Tiến Hậu 20/08/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

27 Truyền thông Đa phương tiện 24203710181 Điều Bích Hoàng 18/09/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

28 Truyền thông Đa phương tiện 24203704057 Trần Thị Liễu 17/12/1999 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

29 Truyền thông Đa phương tiện 24213704082 Nguyễn Đăng Long 09/07/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

30 Truyền thông Đa phương tiện 24213707988 Võ Như Long 05/08/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

31 Truyền thông Đa phương tiện 24213705011 Võ Hoài Nam 01/12/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

32 Truyền thông Đa phương tiện 24213716848 Dương Văn Nghĩa 09/05/1999 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

33 Truyền thông Đa phương tiện 24213715863 Hoàng Xuân Nghĩa 28/08/1999 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

34 Truyền thông Đa phương tiện 24213705480 Nguyễn Minh Nhật 16/11/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

35 Truyền thông Đa phương tiện 24203702896 Phan Thị Quỳnh Như 23/08/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

36 Truyền thông Đa phương tiện 24213712398 Đỗ Ngọc Phước 10/05/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

37 Truyền thông Đa phương tiện 24213715865 Lê Võ Bá Phước 11/07/1999 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000
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38 Truyền thông Đa phương tiện 24213206830 Huỳnh Văn Qúy 09/07/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

39 Truyền thông Đa phương tiện 24213716838 Ngô Việt Quân 28/09/1995 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

40 Truyền thông Đa phương tiện 24213705801 Phan Văn Quốc 01/12/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

41 Truyền thông Đa phương tiện 24213704027 Trương Đình Quốc 03/06/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

42 Truyền thông Đa phương tiện 24203713686 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 26/10/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

43 Truyền thông Đa phương tiện 24213303758 Âu Minh Tú 05/07/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

44 Truyền thông Đa phương tiện 24203715749 Bùi Thị Minh Thương 01/08/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

45 Truyền thông Đa phương tiện 24203702848 Trần Thị Mỹ Trà 08/01/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

46 Truyền thông Đa phương tiện 24213714196 Lâm Hải Triều 04/02/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

47 Truyền thông Đa phương tiện 24203707939 Trần Thị Trinh 25/05/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

48 Truyền thông Đa phương tiện 24213716752 Lê Quốc Trình 28/09/2000 NAM K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

49 Truyền thông Đa phương tiện 24203705251 Trần Thị Diệu Uyên 24/03/2000 NỮ K24VTD 10% HP KỲ I 800.000

Tổng số: 49

Ba mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn chẵn

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2018
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